
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ 

Số:           /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng

đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 
08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 
04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị 
y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 
03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 
năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; Thông tư số 59/2025/TT-BYT 
ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BYT 
ngày 01tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý thiết bị y tế.

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 
rà soát, kiểm tra thủ tục công bố thiết bị y tế; Công văn số 6031/BYT-HTTB ngày 
04/10/2024 của Bộ Y tế về việc thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng 
đối với thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 100 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế 
thuộc loại A, B theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Lý do thu hồi: Sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố 
tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố 
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tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định; sản 
phẩm không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng 

phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, các cơ sở có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, TP;
- Các đ/c Phó Giám đốc SYT;
- Văn phòng Sở (để công bố trên Website);
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KHTC (YẾN)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Diện



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

260129-0003
260000345/PCBB-HN 03/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TOP 

QUEEN VIỆT NAM

Số 01 Lô 15 Điểm Công nghiệp 

làng nghề, xã Hồng Vân, thành phố 

Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

2
000.00.19.H26-

251007-0007
250002177/PCBA-HN 07/10/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MEDIVISTAR

 Số 5, ngõ 230/133 Định Công 

Thượng, phường Định Công, thành 

phố Hà Nội

Xịt viêm xoang mũi Synuc

3
000.00.19.H26-

260130-0018
260000209/PCBA-HN 30/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO 

LG

Số 10, ngách 26, ngõ 4 Phương 

Mai, phường Kim Liên, thành phố 

Hà Nội

Xịt vi sinh mũi họng

4
000.00.19.H26-

260130-0016
260000208/PCBA-HN 30/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO 

LG

Số 10, ngách 26, ngõ 4 Phương 

Mai, phường Kim Liên, thành phố 

Hà Nội

Nhỏ vi sinh tai mũi họng

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                         

THUỘC LOẠI A, B

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

5
000.00.19.H26-

260130-0007
260000204/PCBA-HN 30/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO 

LG

Số 10, ngách 26, ngõ 4 Phương 

Mai, phường Kim Liên, thành phố 

Hà Nội

Xịt vi sinh mũi họng

6
000.00.19.H26-

260127-0029
260000272/PCBB-HN 28/01/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

ĐỨC

 Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ I, 

phường Tương Mai, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt phụ khoa

7
000.00.19.H26-

260127-0006
260000265/PCBB-HN 27/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN AK 

GLOBAL VIỆT NAM

 B1 TT1 Bắc Linh Đàm, phường 

Định Công, thành phố Hà Nội

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

CK MB

8
000.00.19.H26-

260124-0003
260000237/PCBB-HN 26/01/2026  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH 

HỢP

Số 10, Lô A11, khu đô thị mới hai 

bên đường Lê Trọng Tấn, xã An 

Khánh, thành phố Hà Nội

Hóa chất dùng cho máy xét 

nghiệm miễn dịch

9
000.00.19.H26-

241004-0020
240002663/PCBB-HN  07/10/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH 

HỢP

Số 10, Lô A11, khu đô thị mới hai 

bên đường Lê Trọng Tấn, xã An 

Khánh, thành phố Hà Nội

Hóa chất dùng cho máy xét 

nghiệm miễn dịch
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

10
000.00.19.H26-

260120-0036
260000200/PCBB-HN 23/01/2026  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT

Số NO 02 - LK27, Khu đất dịch vụ 

LK20a, LK20b, phường Dương 

Nội, thành phố Hà Nội

Máy hỗ trợ điều trị vết thương 

bằng công nghệ plasma

11
000.00.19.H26-

251225-0029
250004658/PCBB-HN 31/12/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ 

TRUNG MỸ

Số 105, tổ 8, phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Thiết bị plasma lạnh hỗ trợ điều 

trị da

12
000.00.19.H26-

251211-0017
260000245/PCBB-HN 26/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ ORIMAX VIỆT 

NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, 

KĐT Vinhome Riverside, phường 

Phúc Lợi, thành phố Hà Nội

Tuýp bôi trơn, dưỡng ẩm và 

chăm sóc vùng kín

13
000.00.19.H26-

260124-0002
260000241/PCBB-HN 26/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ASIA

G3-3117 tòa G3, khu Đô thị Green 

Bay, phường Đại Mỗ, thành phố Hà 

Nội

BioLife VagiSens

14
000.00.19.H26-

260124-0001
260000240/PCBB-HN 26/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ASIA

G3-3117 tòa G3, khu Đô thị Green 

Bay, phường Đại Mỗ, thành phố Hà 

Nội

BioLife VagiCare
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

15
000.00.19.H26-

260122-0048
260000168/PCBA-HN 23/01/2026  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ EUPHARMA

 Ô 38A lô 2, tổ 28, phường Tương 

Mai, thành phố Hà Nội
Xịt mũi họng

16
000.00.19.H26-

220404-0050
220001130/PCBA-HN 04/04/2022  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ EUPHARMA

 Ô 38A lô 2, tổ 28, phường Tương 

Mai, thành phố Hà Nội
Xịt mũi họng

17
000.00.19.H26-

200616-0010
200001128/PCBA-HN 29/06/2020  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ EUPHARMA

 Ô 38A lô 2, tổ 28, phường Tương 

Mai, thành phố Hà Nội

FLAMARIN Dung dịch vệ sinh 

mũi

18
000.00.19.H26-

260122-0002
260000161/PCBA-HN 22/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 278 D15, tổ 11, xã Thư 

Lâm, thành phố Hà Nội
Kem bôi trĩ

19
000.00.19.H26-

260116-0041
260000160/PCBB-HN 20/01/2026  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ THÁI SƠN

 L7-23 (TT7D-23), khu nhà ở thấp 

tầng, khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, thành phố Hà 

Nội

Máy hấp tiệt trùng
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

20
000.00.19.H26-

260116-0006
260000151/PCBB-HN 19/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TẾ QUANG MINH

Tầng 5, tòa nhà Newskyline, lô 

CC2 khu đô thị mới Văn Quán - 

Yên Phúc, phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Cụm IVD xét nghiệm đông máu 

tổng quát

21
000.00.19.H26-

260116-0024
260000129/PCBB-HN 16/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE X

Tầng 3 tòa nhà CT2, khu hỗn hợp 

Nam Đô Complex, số 609 Trương 

Định, phường Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 

định lượng AFP, CEA, CA125, 

CA19-9, CA15-3, CA72-4, 

CYFRA21-1, tPSA, fPSA, 

SCC, NSE, và ProGRP

22
000.00.19.H26-

250922-0019
250003216/PCBB-HN 24/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE X

Tầng 3 tòa nhà CT2, khu hỗn hợp 

Nam Đô Complex, số 609 Trương 

Định, phường Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Bộ xét nghiệm định lượng 

PAPP-A

23
000.00.19.H26-

250717-0016
250002224/PCBB-HN 22/07/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng PAPP-A

24
000.00.19.H26-

250925-0007
250003247/PCBB-HN 26/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

Rotavirus
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

25
000.00.19.H26-

250711-0004
250002107/PCBB-HN 15/07/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 

miễn dịch

26
000.00.19.H26-

250711-0017
250002077/PCBB-HN 14/07/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch

27
000.00.19.H26-

250204-0010
250000345/PCBB-HN 13/02/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Hệ thống xét nghiệm miễn dịch

28
000.00.19.H26-

250204-0001
250000278/PCBB-HN  05/02/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Hoá chất xét nghiệm miễn dịch

29
000.00.19.H26-

240726-0010
240001849/PCBB-HN 29/07/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

30
000.00.19.H26-

240726-0009
240001848/PCBB-HN 29/07/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ OPTICA 

VIỆT NAM

 Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc 

Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà 

Nội

Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch

31
000.00.19.H26-

260112-0026
260000138/PCBB-HN 16/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ HADIMED

Số 2, TT15, khu đô thị Văn Phú, 

phường Kiến Hưng, thành phố Hà 

Nội

Chỉ phẫu thuật

32
000.00.19.H26-

241210-0031
240003449/PCBB-HN 11/12/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ HADIMED

Số 2, TT15, khu đô thị Văn Phú, 

phường Kiến Hưng, thành phố Hà 

Nội

Buồng oxy cao áp

33
000.00.19.H26-

260112-0024
260000062/PCBA-HN 12/01/2026  

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ HTA

Số 166 ngõ Thái Thịnh 1, phường 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt họng

34
000.00.19.H26-

220104-0053
220000023/PCBA-HN  06/01/2022  

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ HTA

Số 166 ngõ Thái Thịnh 1, phường 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt họng TH

35
20014830/HSCBA-

HN
200000252/PCBA-HN 12/02/2020  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & XNK 

TOÀN CẦU IMEX

Số 13, ngõ 2, đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Viên đặt âm đạo Regamo

36
000.00.19.H26-

250603-0022
250001600/PCBB-HN 03/06/2025  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ TÂN AN 

PHÁT

Số 36 đường Đình Thôn, tổ dân 

phố 9 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 

1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

Viên đặt âm đạo
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

37
000.00.19.H26-

200805-0014
200001416/PCBA-HN 13/08/2020  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ TÂN AN 

PHÁT

Số 36 đường Đình Thôn, tổ dân 

phố 9 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 

1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch xịt mũi MARISOL

38
000.00.19.H26-

260205-0028
260000257/PCBA-HN 06/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh nam

39
000.00.19.H26-

260205-0029
260000256/PCBA-HN 06/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh nam

40
000.00.19.H26-

260205-0027
260000255/PCBA-HN 06/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh nữ

41
000.00.19.H26-

211103-0002
210002142/PCBA-HN 15/12/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Nước súc họng

42
000.00.19.H26-

210826-0015
210001450/PCBA-HN 07/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch rửa mũi dạng phun 

sương

8/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

43
000.00.19.H26-

210826-0016
210001452/PCBA-HN 07/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

44
000.00.19.H26-

210818-0016
210001358/PCBA-HN 26/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Thảo mộc răng miệng

45
000.00.19.H26-

210726-0002
210001108/PCBA-HN 02/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Xịt họng

46
000.00.19.H26-

210726-0004
210001109/PCBA-HN 02/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Xịt mũi

47
000.00.19.H26-

210609-0015
210000790/PCBA-HN 16/06/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch thảo mộc

9/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

48
000.00.19.H26-

210527-0005
210000668/PCBA-HN 01/06/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch súc miệng họng

49
000.00.19.H26-

210527-0008
210000671/PCBA-HN  01/06/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Tràm trà cô đặc

50
000.00.19.H26-

210525-0005
210000653/PCBA-HN 28/05/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Xịt thông xoang

51
000.00.19.H26-

210525-0004
210000654/PCBA-HN 28/05/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Xịt họng

52
000.00.19.H26-

210525-0003
210000655/PCBA-HN 28/05/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Xịt họng

10/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

53
000.00.19.H26-

210525-0002
210000656/PCBA-HN 28/05/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO

 Km18 Đại lộ Thăng Long – khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch hỗ trợ phụ khoa

54
000.00.19.H26-

260205-0013
260000245/PCBA-HN 05/02/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

LIỆU NHẤT TÂM

Thôn An Lãng, xã Phú Xuyên, 

thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt

55
000.00.19.H26-

250908-0001
250002851/PCBB-HN 08/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHỆ ĐỔI MỚI NĂNG 

LƯỢNG

Số 44A phố Tràng Thi, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Máy Plasma Z

56
000.00.19.H26-

250115-0005
250000163/PCBB-HN 16/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHỆ ĐỔI MỚI NĂNG 

LƯỢNG

Số 44A phố Tràng Thi, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Plasma Z

57
000.00.19.H26-

220309-0034
220000973/PCBA-HN  18/03/2022  

CÔNG TY TNHH DP 

HOÀNG ANH

Thôn Đầm Bối, xã Yên Xuân, 

thành phố Hà Nội
Xịt mũi họng Nano HQ
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

58
000.00.19.H26-

260116-0030
260000096/PCBA-HN 19/01/2026  

CÔNG TY TNHH 

NGUYÊN SINH 

DISTRIBUTION

Số 05, ngõ 52 phố Quan Nhân, 

phường Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

59
000.00.19.H26-

260118-0004
260000093/PCBA-HN 19/01/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

VÀ THƯƠNG MẠI 

HƯNG LONG

Số 15 TT4.2, khu đô thị Nam 32, 

xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt

60
000.00.19.H26-

251224-0030
250002890/PCBA-HN 31/12/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi xoang

61
000.00.19.H26-

251224-0031
250002891/PCBA-HN 31/12/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

62
000.00.19.H26-

250408-0014
250000737/PCBA-HN 08/04/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

63
000.00.19.H26-

231122-0025
230002437/PCBA-HN 30/11/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi xoang

64
000.00.19.H26-

251225-0019
250004556/PCBB-HN 25/12/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

MEDEXPORT ITALIA-

SOCIETA` A 

RESPONSABILITA` 

LIMITATA TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI

Vp Belink Office, tầng 9, TN 

Diamond Flower, 48 Lê Văn 

Lương, phường Yên Hòa, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

65
000.00.19.H26-

251225-0021
250004555/PCBB-HN 25/12/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

MEDEXPORT ITALIA-

SOCIETA` A 

RESPONSABILITA` 

LIMITATA TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI

Vp Belink Office, tầng 9, TN 

Diamond Flower, 48 Lê Văn 

Lương, phường Yên Hòa, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

66
000.00.19.H26-

251224-0028
250002815/PCBA-HN 25/12/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ICARE VIỆT 

NAM

Số 23A, ngõ 10, đường Đông 

Thắng, phường Đông Ngạc, thành 

phố Hà Nội

dung dịch dùng ngoài

67
000.00.19.H26-

251224-0023
250002814/PCBA-HN 25/12/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM ICARE VIỆT 

NAM

Số 23A, ngõ 10, đường Đông 

Thắng, phường Đông Ngạc, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch dùng ngoài
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

68
000.00.19.H26-

251218-0001
250002787/PCBA-HN 22/12/2025  

CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ ĐÔNG KHÁNH

5C1, tập thể Xí nghiệp Dược phẩm 

TW1, ngõ 85, Tôn Đức Thắng, 

phường Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

69
000.00.19.H26-

251217-0006
250002741/PCBA-HN 17/12/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI & THIẾT 

BỊ Y TẾ SACOPHAR

 Số 76 A2 khu đô thị Đại Kim, 

phường Định Công, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt tai

70
000.00.19.H26-

220801-0003
220002259/PCBA-HN 01/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI & THIẾT 

BỊ Y TẾ SACOPHAR

 Số 76 A2 khu đô thị Đại Kim, 

phường Định Công, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt tai

71
000.00.19.H26-

251013-0001
250003629/PCBB-HN  23/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BENO 

PHARMA

Số 10A ngách 33, ngõ 41 phố Thái 

Hà, phường Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch nhỏ mũi

72
000.00.19.H26-

240615-0002
240001193/PCBA-HN 19/06/2024   

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BENO 

PHARMA

Số 10A ngách 33, ngõ 41 phố Thái 

Hà, phường Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

14/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

73
000.00.19.H26-

240615-0001
240001192/PCBA-HN 19/06/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BENO 

PHARMA

Số 10A ngách 33, ngõ 41 phố Thái 

Hà, phường Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch nhỏ họng

74
000.00.19.H26-

250930-0045
250003407/PCBB-HN 07/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHỆ ĐỔI MỚI NĂNG 

LƯỢNG

Số 44A phố Tràng Thi, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Khí PlasAr dùng cho Máy 

Plasma Z

75
000.00.19.H26-

220328-0004
220000976/PCBB-HN 29/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ PLASMA 

VIỆT NAM

A14 TT6, khu đô thị Văn Quán, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Khí AirMAC - Vật tư tiêu hao 

sử dụng cho Máy phát tia 

Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết 

thương (PlasmaMED-GAP)

76
000.00.19.H26-

250908-0048
250002859/PCBB-HN 08/09/2025  

CÔNG TY TNHH PHÚC 

HẠNH NGUYÊN

Số 12 ngõ 62 phố Cù Chính Lan, 

phường Phương Liệt, thành phố Hà 

Nội

Bơm tiêm điện

77
000.00.19.H26-

220712-0005
220002531/PCBB-HN 21/07/2022  

CÔNG TY TNHH PHÚC 

HẠNH NGUYÊN

Số 12 ngõ 62 phố Cù Chính Lan, 

phường Phương Liệt, thành phố Hà 

Nội

Nồi hấp tiệt trùng

15/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

78
000.00.19.H26-

251203-0012
250004213/PCBB-HN 03/12/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

KHOA HỌC QUỐC TẾ

BT1B-A312, khu đô thị Mễ Trì 

Thượng, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước di 

động

79
000.00.19.H26-

251016-0012
250003536/PCBB-HN 16/10/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

KHOA HỌC QUỐC TẾ

BT1B-A312, khu đô thị Mễ Trì 

Thượng, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 

chân không để bàn

80
000.00.19.H26-

251016-0011
250003535/PCBB-HN 16/10/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

KHOA HỌC QUỐC TẾ

BT1B-A312, khu đô thị Mễ Trì 

Thượng, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước áp 

suất kiểu đứng

81
000.00.19.H26-

251011-0004
250003470/PCBB-HN 13/10/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

KHOA HỌC QUỐC TẾ

BT1B-A312, khu đô thị Mễ Trì 

Thượng, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Tủ sấy tiệt trùng

82
000.00.19.H26-

251008-0037
250003428/PCBB-HN 09/10/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẬT TƯ 

KHOA HỌC QUỐC TẾ

BT1B-A312, khu đô thị Mễ Trì 

Thượng, phường Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để 

bàn

16/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

83
000.00.19.H26-

241219-0035
240002921/PCBA-HN 20/12/2024  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DƯỢC THIÊN 

THÀNH

Số 42 phố Thọ Lão, phường Đống 

Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Giảm đau nhức Mạnh Cốt Linh

84
000.00.19.H26-

240613-0016
240001421/PCBB-HN 14/06/2024  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DƯỢC THIÊN 

THÀNH

Số 42 phố Thọ Lão, phường Đống 

Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Gel dùng đường trực tràng

85
20015230/HSCBA-

HN
200000612/PCBA-HN 10/04/2020  

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DƯỢC THIÊN 

THÀNH

Số 42 phố Thọ Lão, phường Đống 

Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

86
000.00.19.H26-

210406-0007
210000450/PCBA-HN 19/04/2021 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DƯỢC THIÊN 

THÀNH

Số 42 phố Thọ Lão, phường Đống 

Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Bộ rửa mũi xoang VESIM AG+

87
000.00.19.H26-

240702-0004
240001342/PCBA-HN 09/07/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NỀN TẢNG SỐ TOÀN 

CẦU

 Tầng 03 số 388A đường Phạm 

Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch hỗ trợ xịt giảm đau

17/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

88
000.00.19.H26-

240115-0041
240000122/PCBA-HN 18/01/2024  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ GPP

Số nhà 22, ngõ 158/43, tập thể 

Bưu chính Viễn Thông, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Xịt hỗ trợ giảm đau

89
000.00.19.H26-

240115-0009
240000086/PCBA-HN 16/01/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM QUỐC TẾ 

CMC GROUP

Thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

Xịt hỗ trợ giảm đau

90
000.00.19.H26-

240115-0010
240000085/PCBA-HN 16/01/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM QUỐC TẾ 

CMC GROUP

Thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

Bôi long đờm-ho-sổ mũi

91
000.00.19.H26-

240115-0041
240000122/PCBA-HN 18/01/2024  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ GPP

Số nhà 22, ngõ 158/43, tập thể 

Bưu chính Viễn Thông, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Xịt hỗ trợ giảm đau

92
000.00.19.H26-

201230-0005
210000042/PCBA-HN 14/01/2021  

CÔNG TY TNHH PHỐ 

VƯƠNG

 Số 59, ngõ 75 đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Miếng dán nóng giảm đau

18/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

93
000.00.19.H26-

240815-0064
240001721/PCBA-HN  22/08/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRADIMED

Tầng 5, số nhà 67, ngõ 96, phố Đại 

Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

94
000.00.19.H26-

260126-0022
260000259/PCBA-HN  09/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Định Công, 

thành phố Hà Nội

Xịt họng keo ong THELOPHA

95
000.00.19.H26-

260126-0021
260000258/PCBA-HN  09/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Định Công, 

thành phố Hà Nội

Xịt mũi xoang THELOPHA

96
000.00.19.H26-

220420-0026
220001371/PCBA-HN 28/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM THIÊN 

LỘC PHÁT

Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới 

Đại Kim, phường Định Công, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

97
000.00.19.H26-

251224-0031
250002891/PCBA-HN 31/12/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

98
000.00.19.H26-

251224-0030
250002890/PCBA-HN 31/12/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi xoang

19/20



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

99
000.00.19.H26-

250408-0014
250000737/PCBA-HN 08/04/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

100
000.00.19.H26-

231122-0025
230002437/PCBA-HN 30/11/2023   

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM UNIFACO

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi 

Xương Trạch, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi xoang

20/20
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